
STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh
Ngành học đăng kí xét tuyển và đăng kí 

xét học bổng 

Kết luận Hội đồng về điều kiện hồ 

sơ

Kết luận Hội đồng về điều kiện nhận 

học bổng

I

1 Phạm Như Ngọc Nữ 9/25/2007 Công nghệ tài chính và Kinh doanh số
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

2 Nguyễn Hạnh Liên Nữ 10/24/2007 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

3 Trần Thu Ngân Nữ 5/9/2007 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

4 Hoàng Công Minh Nam 10/13/2007 Kinh doanh quốc tế
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

5 Vũ Nhật Ánh Nữ 2/18/2007 Kinh doanh quốc tế
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

6 Phạm Lê Tuấn Minh Nam 11/21/2007 Kinh doanh quốc tế
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

7 Nguyễn Minh Anh Nữ 6/16/2007
Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – 

Công nghệ thông tin)

Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

8
Nguyễn Ngọc Thái 

Tuấn
Nam 7/9/2007 Phân tích dữ liệu kinh doanh

Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

9 Đào Khánh Chi Nữ 10/26/2007 Phân tích dữ liệu kinh doanh
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

10 Hoàng Anh Nhi Nữ 11/18/2007 Phân tích dữ liệu kinh doanh
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

11 Nguyễn Minh Anh Nam 5/11/2007 Truyền thông số
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 75% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

II

1 Đào Thùy Dương Nữ 12/19/2007 Hệ thống thông tin quản lý
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

2 Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 5/4/2007 Hệ thống thông tin quản lý
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

3 Nguyễn My Lan Nữ 7/29/2007 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

4 Phạm Bùi Anh Kiệt Nam 8/17/2007 Kinh doanh quốc tế
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

5 Đào Nguyễn Minh Châu Nữ 10/1/2007 Kinh doanh quốc tế
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

6 Nguyễn Thị Thảo Uyên Nữ 9/6/2007 Kinh doanh quốc tế
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

7 Thái Minh Trưởng Nam 11/5/2007 Kinh doanh số
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

8 Trần Văn Tuấn Nam 11/6/2007
Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – 

Công nghệ thông tin)

Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

9 Ninh Thùy Trang  Nữ 4/2/2007
Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – 

Công nghệ thông tin)

Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

Đạt điều kiện 75% học phí

Đạt điều kiện 50% học phí
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STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh
Ngành học đăng kí xét tuyển và đăng kí 

xét học bổng 

Kết luận Hội đồng về điều kiện hồ 

sơ

Kết luận Hội đồng về điều kiện nhận 

học bổng

10 Ngô Nhã Phương Nữ 1/12/2007 Phân tích dữ liệu kinh doanh
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

11 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 1/1/2007 Phân tích dữ liệu kinh doanh
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

12 Dương Tuấn Minh Nam 12/14/2007 Tin học và Kỹ thuật máy tính
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

13 Nguyễn Khánh Hưng  Nam 9/8/2007 Tin học và Kỹ thuật máy tính
Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.

14
Hồ Thị Khánh Linh              

       
Nữ 10/25/2007 Truyền thông số

Đạt điều kiện hồ sơ nhận học bổng Tài 

năng miễn giảm 50% học phí.     

1.Trúng tuyển vào Trường Quốc tế (ưu 

tiên thứ tự nguyện vọng Trúng tuyển)

2. Tham gia phỏng vấn và đạt yêu cầu theo 

quy định đến khi hết chỉ tiêu.


